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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 tháng 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 14 tháng 01 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021 (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
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	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Song Tùng


 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH
	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH
	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH
	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH
	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH
	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

	1
	Nghị quyết
	24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Điểm c khoản 1 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	29/7/2021

	2
	Nghị quyết
	41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình
	Khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 134/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình
	10/12/2021

	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

	1
	Quyết định
	16/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình
	Điều 5, Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	2
	Quyết định
	34/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	Điều 5, Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	3
	Quyết định
	02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	- Giá cây dứa CAIEN tại điểm a khoản 24 Mục I Phần A tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi 

- Giá cây dứa Queen tại điểm b khoản 24 Mục I Phần A tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng,vật nuôi
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	20/12/2021

	4
	Quyết định
	37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
	Điều 5, Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
	01/9/2021

	5
	Quyết định
	01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
	Điều 5, Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	6
	Quyết định
	04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
	Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND
	Được thay thế bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	7
	Quyết định
	07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
	Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	8
	Quyết định
	08/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
	Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ- UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	9
	Quyết định
	16/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
	Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	10
	Quyết định
	29/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 1, khoản 2 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	20/12/2021

	11
	Quyết định
	30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
	Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	12
	Quyết định
	31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
	Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
	15/10/2021

	13
	Quyết định
	31/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ- UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình
	01/9/2021

	14
	Quyết định
	08/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 5 Điều 4
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ khoản 5 Điều 4 Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	15/6/2021

	15
	Quyết định
	21/2019/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Điều 4, Điều 5 và khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	16
	Quyết định
	02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Điểm a khoản 1 Điều 4 và Điều 6 của Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh
	01/12/2021

	17
	Quyết định
	09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	- Quy định về chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Chi cục Kiểm lâm tại gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2, số thứ tự 5.5 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND từ “Xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật” thành “Xe Kiểm lâm”; 

- Quy định về chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tại gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2, số thứ tự 6 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND từ “Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng” và “Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định” thành “Xe gắn thiết bị phát thanh, truyền hình”; 

- Quy định về chủng loại xe ô tô chuyên dùng của Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình tại số thứ tự 20 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ- UBND từ “Xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật” thành “Xe tuyên truyền an toàn giao thông”.
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	20/4/2021

	18
	Quyết định
	24/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Nội dung “Mức giá trên bằng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện hành. Khi Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thay đổi, giá dịch vụ thoát nước thu của hộ thoát nước thuộc các phường trên cũng thay đổi tương ứng” tại Điểm b khoản 2 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 24/2020/QĐ- UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	10/5/2021

	19
	Quyết định
	04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	Số thứ tự 12 Trung tâm Y tế huyện Nho Quan; số thứ tự 13 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn và số thứ tự 14 Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	15/7/2021

	20
	Quyết định
	12/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
	- Tiêu chí lao động tại thứ tự 12 Bộ tiêu chí; 

- Tiêu chí 15.4 thuộc tiêu chí hành chính công tại thứ tự 15 Bộ tiêu chí
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ- UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình
	10/10/2021

	21
	Quyết định
	26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Điều 14 của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ- UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
	31/12/2021
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	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

	1
	Nghị quyết
	06/2009/NQ-HĐND
	15/7/2009
	Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/8/2021

	2
	Nghị quyết
	27/2011/NQ-HĐND
	15/12/2011
	Về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/8/2021

	3
	Nghị quyết
	46/2016/NQ-HĐND
	14/12/2016
	Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình
	01/4/2021
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	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH
	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

	1
	Quyết định
	681/2004/QĐ-UBD
	22/3/2004
	Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	2
	Quyết định
	1163/2005/QĐ-UB
	21/6/2005
	V/v thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	3
	Quyết định
	2355/2005/QĐ-UBND
	28/10/2005
	Về việc thành lập Chi cục Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	4
	Quyết định
	1099/2006/QĐ-UBND
	23/5/2006
	V/v thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	5
	Quyết định
	471/2007/QĐ-UBND
	14/02/2007
	V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	08/6/2021

	6
	Quyết định
	947/2008/QĐ-UBND
	12/5/2008
	Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	7
	Quyết định
	1076/2008/QĐ-UBND
	02/6/2008
	V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hoa Lư
	01/8/2021

	8
	Quyết định
	01/2009/QĐ-UBND
	05/01/2009
	Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/7/2021

	9
	Quyết định
	20/2009/QĐ-UBND
	18/6/2009
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
	15/11/2021

	10
	Quyết định
	34/2009/QĐ-UBND
	07/12/2009
	Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	01/4/2021

	11
	Quyết định
	20/2011/QĐ-UBND
	31/10/2011
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	09/7/2021

	12
	Quyết định
	28/2012//QĐ-UBND
	23/11/2012
	V/v ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	25/6/2021

	13
	Quyết định
	29/2012/QĐ-UBND
	28/11/2012
	Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Biển, đảo tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	14
	Quyết định
	01/2013/QĐ-UBND
	08/01/2013
	Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	30/9/2021

	15
	Quyết định
	04/2013/QĐ-UBND
	23/01/2013
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
	15/11/2021

	16
	Quyết định
	19/2014/QĐ-UBND
	09/7/2014
	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	15/11/2021

	17
	Quyết định
	35/2014/QĐ-UBND
	09/12/2014
	V/v ban hành Quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	25/6/2021

	18
	Quyết định
	03/2015/QĐ-UBND
	13/02/2015
	Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	01/4/2021

	19
	Quyết định
	09/2015/QĐ-UBND
	16/4/2015
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	20
	Quyết định
	16/2015/QĐ-UBND
	26/6/2015
	V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBNĐ tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	21
	Quyết định
	31/2015/QĐ-UBND
	27/10/2015
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	22
	Quyết định
	11/2015/QĐ-UBND
	15/5/2015
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	10/12/2021

	23
	Quyết định
	22/2015/QĐ-UBND
	27/7/2015
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
	01/9/2021

	24
	Quyết định
	25/2015/QĐ-UBND
	18/8/2015
	V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
	15/11/2021

	25
	Quyết định
	13/2016/QĐ-UBND
	03/6/2016
	Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
	01/8/2021

	26
	Quyết định
	14/2016/QĐ-UBND
	06/7/2016
	V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	30/9/2021

	27
	Quyết định
	25/2016/QĐ-UBND
	07/10/2016
	Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	28/8/2021

	28
	Quyết định
	22/2016/QĐ-UBND
	22/9/2016
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	06/11/2021

	29
	Quyết định
	23/2017/QĐ-UBND
	14/8/2017
	Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	30
	Quyết định
	28/2017/QĐ-UBND
	14/9/2017
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	01/02/2022

	31
	Quyết định
	08/2018/QĐ-UBND
	17/5/2018
	V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/8/2021

	32
	Quyết định
	31/2018/QĐ-UBND
	02/11/2018
	Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về việc giao thẩm quyền chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	20/7/2021

	33
	Quyết định
	04/2019/QĐ-UBND
	22/01/2019
	Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
	01/7/2021

	34
	Quyết định
	15/2019/QĐ-UBND
	25/4/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Được thay thế bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	01/4/2021

	35
	Quyết định
	26/2019/QĐ-UBND
	20/8/2019
	Phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Được thay thế bởi Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh phân công, phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	01/12/2021


 

